
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ 

 

Ngày 15/5/2018 

Thứ 3 SL Đơn vị tính Đơn giá Tổng 

 374.00  11000 4114000 

Gạo 48.62 Kg 14000 680680 

Mỳ chính 0.30 Kg 58000 17400 

Bột canh vifon 4.00 Gói 5000 20000 

Dầu ăn Nepture 0.50 Lít 45000 22500 

Mắm cát hải 0.50 Lít 20000 10000 

Thịt 32.20 Kg 75000 2415000 

Lạc 5.50 Kg 50000 275000 

Xương 4.00 Kg 60000 240000 

Bí đỏ 25.40 Kg 15000 381000 

Cà chua 4.00 Kg 12000 48000 

Hành mùi 0.2210 Kg 20000 4420 

 
 


